
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 NXTC dưới niêm to/Rong huyết

7 2 44 1001 UXTC 12 tuần

7 3 34 1001 Polype lòng TC

8 4 68 3013 K NMTC giai đoạn IA

8 5 44 1011 UXTC 14 tuần

9 6 45 3023 UXTC 14 tuần

9 7 38 1000 VS II/UBT (T) 8 cm

9 8 31 0000 UBT(P) nghi LNM

11 9 41 2002 UBT 2 bên  

11 10 33 1001 VS II + UBT 2 bên

11 11 32 2002 UBT (T) 5 cm

2 12 36 2002 UBT (T) 6 cm

2 13 29 1001 UBT (P) 7cm

2 14 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

15 22 1001 UBT (P) 7cm

16 20 0000 VS I + UBT(T)

4 0 0

4 0 0

7 1 63 ĐT K NMTC giai đoạn IB

7 2 31 1001 UXTC dưới thanh mạc/Mong con

8 3 55 1001 UXTC 10 tuần

8 4 41 2012 UBT (T) 6 cm

8 5 33 1011 UXTC 10 tuần/VS II

9 6 49 1041 UXTC + UBT(T)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + PHƯỚC HIỀN.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + KIM PHỤNG.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + THỤC TRINH.TT

BS KHOA NS + Q.HẢI + VĂN LUÂN.TT

THỐNG + THƯƠNG.BM + ÁI 

THƯƠNG.BM + ÁI + H.CƯỜNG.NT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + PHƯỚC HIỀN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + PHƯỚC HIỀN.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + KIM TUYẾN.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + ÁI KHANH.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + ÁI KHANH.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + ÁI KHANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + THỤC TRANG + THANH HƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + THỊ KHEN.TT + P.DUNG 2

LÊ DIỆP + THỊ KHEN.TT + P.DUNG 2

LÊ DIỆP + THỊ KHEN.TT + P.DUNG 2

ĐIỀN + A.KIM.NT + KIM TUYẾN.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + KIM TUYẾN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + XUÂN QUYÊN.TT

BS KHOA NS + TRÚC ANH + MINH TÂM.TT

ĐỖ HIẾU + VĂN LỰU.TT + KIM HÀO 

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN LỰU.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN LỰU.TT

THỐNG + THỤC TRANG + THANH HƯƠNG.TT

NS Cắt rộng HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 14/09/2015 đến ngày 20/09/2015 (Tuần2)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC + 2PP + nạo  hạch chậu 2 bên

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

TRẦN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ THẢO

HUỲNH THỊ THU THỦY

VÕ THỊ THẢO HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ PHƯỢNG

ĐẶNG THỊ KIM HƯỜNG

NGUYỄN THỊ BỐN

LÊ THỊ KIM XUÂN

TRƯƠNG THỊ LƯỢM

HOÀNG THỊ HÀ

HUỲNH THỊ MAI THẢO

TRẦN THỊ THƯƠNG

PHẠM KIỀU NƯƠNG

NGUYỄN THỊ CHI

LÝ THỊ BÍCH LOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

TẰNG THÚY LẪY

LÊ THỊ KHÁNH QUYÊN

THÁI THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU

DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO

TRẦN NGỌC TIỀN

6400

6402

3600

6390

3678

6466

225UB

5885

SHC

KP

3546

KP

219UB

3540

3525

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3648

3655

3658

3665

PM

Ngày: 14/09/2015 

Ngày: 15/09/2015 

3656

3660

3679

6607



9 7 47 3002 UBT (T) 8 cm

9 8 30 0010 TD UBT(T) + HM II

11 9 45 3003 UBT 2 bên   

11 10 35 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 11 24 0010 UBT (P) 8cm

2 12 37 2022 UBT (P) 6cm

2 13 37 1001 UBT (T) 8 cm

2 14 19 ĐT UBT 2 bên

15 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 23 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 2022 CIN 1 tái phát + CIN 3 đã k/chóp

7 2 45 2002 UXTC 12 tuần

7 3 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 55 ĐT K NMTC gđ II

8 5 32 ĐT ULNMTC BT(T) 5cm/dính

9 6 47 2022 CIN 1 t/phát + CIN 3 đã k/chóp

9 7 38 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 3 lần

9 8 25 ĐT UBT 2 bên   

11 9 48 3003 UBT (T) 6 cm

11 10 31 2012 UBT (P) 5cm

11 11 28 ĐT UBT 2 bên   

2 12 31 0000 UBT(P)/VS1

2 13 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 21 ĐT UBT (T) 6 cm

15 35 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 0000 K NMTC giai đoạn IA + UXTC/VMC

BS KHOA NS + K.XUYẾN + ĐỨC LĨNH.TT

MỸ NGỌC + Đ.THẢO + THANH THẢO

QUANG.BM + M CHÂU + THÙY LINH.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + ANH TUẤN.TT

H. PHƯƠNG + ANH TUẤN.TT + PHƯƠNG ANH

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + ANH TUẤN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + ĐÌNH HIẾU.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

QUANG.BM + M CHÂU + THÙY LINH.TT

QUANG.BM + THÙY LINH.TT + M CHÂU

BS KHOA NS + ÚT + TÚ CHÂU.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + NHƯ QUỲNH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

M.TUẤN.BM + THANH UYÊN + QUỐC ĐẠT.TT

K.CHI.PNT + THU + PHƯỚC GIA.TT

K.CHI.PNT + PHƯỚC GIA.TT + THU

K.CHI.PNT + THU + PHƯỚC GIA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + KIM PHỤNG.TT + THANH LOAN

THU NGUYỆT + THANH LOAN + KIM PHỤNG.TT

M.TUẤN.BM + THANH UYÊN + QUỐC ĐẠT.TT

M.TUẤN.BM + THANH UYÊN + QUỐC ĐẠT.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Wertheim Meigs/NS

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ VUI

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐOÀN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ

NGUYỄN THỊ TRANG

HUỲNH THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ VINH

LÊ THỊ HUỆ

VŨ THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ THANH

BÙI THỊ NGOAN

LÊ THỊ NGUYÊN

NGÔ THI MƠ

LÊ VIỆT TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ CẨM NGUYÊN

LÊ THANH HOA

PHAN THỊ KIỀU TRANG

VŨ THỊ VÂN ANH

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM

TRẦN THỊ THÙY DUNG

NGÔ THỊ HỒ ĐIỆP

HUỲNH KIM VÀNG

NGÔ THỊ PHƯỢNG LIÊN

KP

251UB

6489

3724

6562

3725

6503

3702

6502

241UB

3704

261UB 

6591

3701

6403

3694

242UB

6336

3690

6404

3552

6493

6498

3691

3612

3697

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/09/2015 

Ngày: 17/09/2015 



7 2 39 1001 UXTC 12 tuần

7 3 31 0000 UBT (T) 8 cm/HM I

8 4 66 6006 K NMTC giai đoạn IB

8 5 53 3003 Nang LNM BT(T)

9 6 55 3013 UXTC 12 tuần

9 7 43 3003 UBT (T) 6 cm

9 8 23 ĐT UBT (P) 8cm

11 9 38 1001 UBT (T) 8 cm

11 10 31 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 11 29 1011 UBT(P) nghi u bì

2 12 39 ĐT UBT (P) 7cm

2 13 34 1011 UBT (P) 5cm

2 14 26 0000 UBT(P)/VS1

15 29 0000 UBT (P) 7cm

16 22 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 0000 K NMTC giai đoạn IB

7 2 39 2002 UXTC dưới niêm

8 3 55 7007 UBT (T) 8 cm

8 4 43 2002 UXTC 14 tuần

8 5 29 1011 UBT (P) 7cm tái phát/VMC

9 6 46 2022 UXTC 12 tuần

9 7 43 3003 UXTC 12 tuần/Rong huyết

9 8 38 0010 UXTC/HM II

11 9 45 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 31 2012 UBT (T)/VMC

11 11 21 ĐT UBT 2 bên 

2 12 36 0010 VS II/ Tắc ODT(T)

2 13 28 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 14 25 0000 VS I/Ứ dịch ODT(P)

15 28 ĐT UBT (P) 6cm

D.MINH + TỐ NHƯ + THÙY TRANG.TT

D.MINH + THÙY TRANG.TT + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ + THÙY TRANG.TT

DỰ BỊ

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VĂN LONG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VĂN LONG.TT

N.QUANG + VĂN LONG.TT + DIỆU HIỀN 

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MỘNG TUYỀN.TT

ÁI THỤY +  MỘNG TUYỀN.TT + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC +  MỘNG TUYỀN.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + THỊ HAI.TT

PHAN NGA + NHÂN + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG + VĂN LỰU.TT

HƯNG + NHU + THỊ HAI.TT

HƯNG + NHU + THỊ HAI.TT

HƯNG + THỊ HAI.TT + NHU

THANH THÚY + K.XUYẾN + PHƯƠNG TRÂN.TT

THANH THÚY + PHƯƠNG TRÂN.TT + K.XUYẾN

THANH THÚY + K.XUYẾN + PHƯƠNG TRÂN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀI NAM + PHƯƠNG HẠNH.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ HƯƠNG.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ HƯƠNG.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ HƯƠNG.TT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + THANH NGUYỆT.TT

HIẾN MINH + THANH NGUYỆT.TT + ĐẠI NAM.NT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + THANH NGUYỆT.TT

MỸ NGỌC + Đ.THẢO + THANH THẢO

MỸ NGỌC + Đ.THẢO + THANH THẢO

PHAN NGA + HƯNG + H.NHUNG.YQG

HƯNG + H.NHUNG.YQG + KIM HUÊ.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NXTC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC tận gốc + 2PP + k/tra hạch

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG

THỊ BÉ

TRẦN THỊ XUÂN LỘC

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

ĐOÀN THỊ PHƯỚC LÀNH

TRẦN MINH THẮNG

CHÂU THỊ MINH TÂM

BN TNTC

BN TNTC

RCOM H'KRÊK

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

SƠN THỊ GIAO

TĂNG TRUNG MINH THẢO

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN THỊ LIỆU

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ BANH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CHÂU THỊ KIM THOA

TRƯƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

THẠCH THỊ KHANH

TRẦN THANH TÚ ANH

NGUYỄN KIM ANH

6069

6629

6605

6606

6160

6618

3668

6604

6472

3663

6603

6600

6542

244UB

6508

3687

6555

3686

6543

3731

3739

3711

250UB

3640

3652

3715

3729

3712

3657

6532

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/09/2015 




